
3 5 2 3 2 3
6

1
0 3 3 2 7 7
6

1
0 6 1
5 6 1
1 4 4 3 5
9 1 4 1 9 1 1
6

1
5

1

1 GS. TS. Phạm Văn Lình 8 1 1 1 11 0 3 3 0 3

1 PGS.TS. Trần Viết An 3 1 1 2 7 2 2 1 1 1 1 4

2 PGS. TS. Huỳnh Văn Bá 1 3 1 1 6 1 1 2 2 1 1 4

4 PGS. TS. Đàm Văn Cương 3 2 1 0 6 1 1 2 2 2 0 4

5 PGS. TS. Trần Ngọc Dung 5 1 0 1 7 2 2 0 0 2

6 GS.TS. Phan Quan Chí Hiếu 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

7 PGS. TS. Trần Đỗ Hùng 2 0 1 2 5 0 0 0 0

9 PGS. TS. Nguyễn Trung Kiên 5 2 0 0 7 2 2 2 2 0 4

10 PGS. TS. Nguyễn Văn Lâm 6 0 3 1 10 0 2 2 0 2

12 PGS.TS. Phạm Văn Năng 3 3 2 0 8 1 1 1 1 1 1 3

14 PGS.TS. Huỳnh Kim Phượng 0 0 0 1 1 0 0 2 2 2

16 PGS.TS. Nguyễn Phước Bảo Quân 0 2 0 0 2 0 2 2 0 2

21 PGS. TS. Võ Huỳnh Trang 4 1 2 3 10 1 1 0 0 1

2 TS. BS. Nguyễn Thị Diễm 2 0 2 0 4 1 1 1 1 0 2

5 TS. BS. Nguyễn Vũ Đằng 0 3 0 0 3 0 3 3 0 3

6 TS.BS. Lương Thanh Điền 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 2

8 TS.BS. Lê Minh Hoàng 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2

14 TS.BS. Đỗ Hoàng Long 0 0 0 2 2 0 0 0 0

15 TS. BS. Lê Minh Lý 2 0 0 0 2 0 0 0 0

16 TS. BS. Lê Văn Minh 1 1 2 0 4 1 1 1 1 0 2

17 TS.BS. Lê Thị Hoàng Mỹ 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1

20 TS. BS,. Tôn Chi Nhân 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

21 TS.BS. Nguyễn Như Nghĩa 3 1 1 0 5 0 0 1 1 1 1 2

24 TS. BS. Nguyễn Hồng Phong 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1

25 TS. BS. Nguyễn Minh Phương 3 1 1 0 5 0 0 1 1 1

26 TS.BS Võ Minh Phương 1 2 0 1 4 2 2 0 0 2

28 TS. BS. Nguyễn Ngọc Rạng 1 0 1 0 2 0 0 0 0

29 TS BS. Lê Hoàng Sơn 1 0 1 1 3 0 0 0 0

30 TS.BS. Trần Kim Sơn 2 0 3 0 5 1 1 0 0 1

31 TS.BS. Huỳnh Hiếu Tâm 0 1 0 1 2 2 2 1 1 0 3

32 TS.BS. Lâm Đức Tâm 2 0 1 1 4 2 2 2 2 0 4

DỰ KIẾN PHÂN SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI CHUYÊN KHOA CẤP II, CAO HỌC KHÓA 2020-2022 VÀ BSNT KHÓA 2020-2023
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33 TS.BS. Trần Thái Thanh Tâm 0 0 0 2 2 0 0 1 1 1

34 TS.BS. Nguyễn Thành Tấn 2 3 1 0 6 1 1 1 1 0 2

35 TS.BS. Đỗ Thị Thảo 2 1 2 0 5 0 0 0 0

36 TS.DS. Nguyễn Thắng 2 0 0 1 3 0 0 0 0

37 TS.BS. Phạm Thanh Thế 0 2 2 0 4 1 1 1 1 0 2

38 TS. DS. Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 3 0 0 2 5 0 0 0 0

39 TS. BS. Dư Thị Ngọc Thu 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

40 TS. BS. Võ Phạm Minh Thư 2 1 1 0 4 1 1 1 1 0 2

41 TS. Nguyễn Thị Thu Trâm 0 0 0 1 1 0 0 0 0

42 TS. BS. Ngô Văn Truyền 3 1 0 0 4 2 2 1 1 1 1 4

43 TS.DS. Nguyễn Thị Linh Tuyền 2 0 0 3 5 0 0 0 0

44 TS. BS. Nguyễn Triều Việt 1 1 2 0 4 1 1 1 1 0 2

45 TS. BS. Nguyễn Thị Hải Yến 1 1 0 2 4 0 0 0 0

46 TS.BS. Tăng Hà Nam Anh 1

47 TS. BS. Huỳnh Trung Cang 0 0 1 0 1 2 2 0 1 1 3

48 TS.BS. Trần Chí Cường 0 0 2 2 0 2

49 TS.BS. Huỳnh Văn Dương 0 0 1 0 1 0 0 0 0

50 TS.BS Nguyễn Văn Dương 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1

51 TS.BS Trần Văn Dương 1 2 1 1 5 0 0 0 0 0

52 TS.BS. Hà Tấn Đức 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2

53 TS.BS. Nguyễn Văn Hai 0 0 0 1 1 1

54 TS. BS. Hồ Thị Thu Hằng 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

55 TS.BS. Phan Hữu Hên 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1

56 TS.BS Trần Quang Hiền 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

57 TS.BS. Hồ Long Hiển 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0 2

58 TS.BS. Nguyễn Minh Hiệp 0 0 0 1 1 1

59 TS. BS. Châu Chiêu Hòa 0 0 3 0 3 0 1 1 0 1

60 TS.BS. Phan Minh Hoàng 0 0 1 1 0 1

61 TS.BS. Trần Phước Hồng 0 0 1 1 0 1

62 TS.BS. Võ Văn Kha 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1

63 TS.BS. Đào Hoàng Thiên Kim 0 0 2 0 2 0 0 0 0

64 TS. BS. Phạm Hoàng Lai 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 3

65 TS.BS. Phan Thế Phước Long 0 0 0 0 0
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66 TS.BS. Nguyễn Thị Như Mai 0 0 0 0 0

67 TS.BS Lê Đức Nhân 1 0 0 1 2 0 0 0 0

68 TS.BS. Lê Viết Nho 0 0 0 1 1 0 0 0 0

69 TS. BS. Hà Văn Phúc 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2

70 TS.BS. Cao Mỹ Phượng 0 0 0 0 0

71 TS.BS. Nguyễn Kỳ Duy Tâm 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

72 TS.BS. Nguyễn Phương Toại 0 0 0 0 0

73 TS.BS. Cao Thị Mỹ Thúy 0 2 0 0 2 1 1 0 1 1 2

74 TS.BS. Lữ Văn Trạng 0 0 1 1 0 1

75 TS.BS. Phạm Thị Nhã Trúc 0 0 0 0 0

76 TS.BS. Lý Quôc Trung 1 0 0 0 1 0 0 0 0

77 TS.BS. Ngô Minh Vinh 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 BS.CKII. Đoàn Thị Kim Châu 0 1 0 0 1 2 2 0 0 2

2 BS. CKII. Lưu Thị Thanh Đào 2 1 1 0 4 1 1 2 2 0 3

3 BS.CKII. Nguyễn Thanh Hải 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

4 BS.CKII. Huỳnh Thanh Hiền 0 2 2 0 0 2

5 BS.CKII. Nguyễn Trung Hiếu 0 1 1 0 0 1

6 BS. CKII. Lê Thanh Hùng 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1

7 BS. CKII. Dương Mỹ Linh 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 4

8 BS.CKII. Nguyễn Hoàng Nam 0 0 0 0 0

9 BS.CKII. Phan Hữu Thúy Nga 3 0 0 0 3 1 1 2 2 0 3

10 BS.CKII. Đoàn Thị Tuyết Ngân 1 0 0 0 1 2 2 0 0 2

11 BS.CKII. Nguyễn Trung Nghĩa 1 0 0 0 1 0 0 0 0

12 BS. CKII. Dương Hữu Nghị 0 1 2 0 3 1 1 0 0 1

13 BS. CKII. Lê Thị Ngoan 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

14 BS.CKII. Võ Thị Khánh Nguyệt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 BS.CKII. Phạm Gia Nhâm 0 1 1 0 0 1

16 BS. CKII. Kha Hữu Nhân 1 0 1 0 2 2 2 0 0 2

17 BS.CKII. Cao Văn Nhựt 1 0 0 0 1 0 0 0 0

18 BS. CKII. Lại Văn Nông 3 0 0 0 3 0 0 0 0

19 BS.CKII. Bùi Thị Lệ Phi 1 0 0 0 1 0 0 0 0

20 BS.CKII. Trương Ngọc Phước 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

21 BS.CKII. Đoàn Văn Quyền 0 1 1 0 0 1
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22 BS.CKII. Vũ Đình Quỳnh 0 1 1 0 0 1

23 BS. CKII. Tăng Kim Sơn 0 1 0 0 1 0 0 0 0

24 BS.CKII. Lâm Nhựt Tân 0 0 1 0 1 0 0 0 0

25 BS. CKII. Nguyễn Văn Tống 2 0 0 0 2 0 0 0 0

26 BS.CKII. Trần Huỳnh Tuấn 0 1 1 0 0 1

27 BS.CKII. Nguyễn Văn Tư 0 1 0 0 1 0 0 0 0

28 BS.CKII. Ngũ Quốc Vĩ 1 1 0 0 2 0 2 2 0 2

29 BS. CKII. Lê Thanh Vũ 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1

30 BS. CKII. Cao Thị Vui 1 0 0 0 1 0 0 0 0

31 BS.CKII. Lê Tân Tố Anh 0 1 1 0 0 1

32 BS.CKII. Nguyễn Hoàng Cát 1 0 0 0 1 0 0 0 0

33 BS. CKII. Trần Văn Dễ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 BS.CKII. Trần Anh Dũng 1 0 0 0 1 0 0 0 0

35 BS. CKII. Nguyễn Hữu Dự 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1

36 BS.CKII. Huỳnh Thống Em 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

37 BS.CKII. Trần Diệu Hiền 0 1 1 0 0 1

38 BS.CKII. Nguyễn Thanh Hòa 0 0 0 0

39 BS.CKII. Lưu Văn Huề 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

40 BS.CKII. Đoàn Thanh Hùng 2 0 0 0 2 0 0 0 0

41 BS.CKII. Huỳnh Hoàng Huy 1 0 0 0 1 0 0 0 0

42 BS.CKII. Hồng Quốc Khanh 1 0 0 0 1 0 0 0 0

43 BS.CKII. Trần Văn Khải 2 0 0 0 2 0 0 0 0

44 BS.CKII. Nguyễn Văn Khoe 0 1 1 0 0 1

45 BS.CKII. Huỳnh Thảo Luật 0 1 1 0 0 1

46 BS.CKII. Nguyễn Đức Minh 1 0 0 0 1 0 0 0 0

47 BS.CKII. Trần Linh Nam 0 0 0 0 1

48 BS.CKII. Hồ Lê Hoài Nhân 0 0 3 0 3 0 0 0 1

49 BS. CKII. Phạm Thanh Phong 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

50 BS.CKII. Huỳnh Minh Phú 0 2

51 BS.CKII. Dương Thiện Phước 0 1 1 0 0 0

52 BS.CKII. Bồ Kim Phương 1 0 0 0 1 0 0 0 1

53 BS.CKII. Từ Tuyết Tâm 0 1 1 0 0 0

54 BS.CKII. Nguyễn Duy Tân 1 0 0 0 1 0 0 0 0
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55 BS.CKII. Lâm Chánh Thi 0 1 1 0 2 0 0 0 0

56 BS.CKII. Trịnh Hữu Thọ 1 0 0 0 1 0 0 0 0

57 BS.CKII. Bùi Ngọc Thuấn 0 3 0 0 3 0 3 3 0 4

58 BS.CKII. Nguyễn Hoàng Thuận 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1

59 BS.CKII. Lưu Ngọc Trân 0 1 1 0 0 0

60 BS.CKII. Trần Thành Tuấn 1 0 1 0 2 0 0 0 0

61 BS.CKII. Từ Quốc Tuấn 1 0 0 0 1 0 0 0 1

62 BS.CKII. Khưu Bạch Xuyến 0 1 1 0 0 0

1 ThS.BS. Nguyễn Thị Thu Ba 0 0 1 1 2 0 0 0 0

2 ThS.BS. Trịnh Thị Hồng Của 0 0 0 1 1 0 0 0 0

3 ThS.DS. Nguyễn Thị Hạnh 0 0 0 2 2 0 0 0 0

4 ThS.DS. Cao Kim Hoàng 0 0 0 1 1 0 0 0 0

5 ThS. BS. Phan Việt Hưng 0 1 0 0 1 0 0 0 0

6 ThS.BS. Lê Kim Khánh 0 0 0 2 2 0 0 0 0

7 ThS.BS. Trần Thị Như Lê 0 0 0 1 1 0 0 0 0

8 ThS.BS. Nguyễn Thanh Liêm 0 0 0 1 1 0 0 0 0

9 ThS.DS. Dương Thị Trúc Ly 0 0 0 2 2 0 0 0 0

10 ThS. Biện Thị Bích Ngân 0 1 0 0 1 0 0 0 0

11 ThS.BS. Phan Thùy Ngân 0 1 0 0 1 0 0 0 0

12 ThS. BS. Bùi Quang Nghĩa 0 1 0 0 1 0 0 0 0

13 ThS.BS. Phạm Thu Thùy 0 1 1 0 2 0 0 0 0

14 ThS.BS. Nguyễn Thị Hồng Trân 0 2 0 0 2 0 0 0 0

15 ThS.DS. Trần Quang Trí 0 0 0 2 2 0 0 0 0

16 ThS.BS. Phạm Việt Triều 0 1 0 0 1 0 0 0 0

17 ThS. BS. Nguyễn Thị Như Trúc 0 1 0 0 1 0 0 0 0
137 49 51 57 294 3 5 2 3 2 36 10 3 3 2 7 76 10 6 15 6 11 4 4 3 56 1 4 1 9 1 16 149

(mời BV RHM TP.HCM)

Tổng
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